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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em biết quan tâm, nhắc nhở bạn bè. Em có sự cố gắng 
thực hiện các nhiệm vụ học tập. Em phát biểu to rõ thì 
sẽ tốt hơn nữa.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đôi  Mức 3 Xếp hình - ghép hình mới, tranh từ các hình đã học

 Mức 3 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Các số trong phạm vi 5

 Mức 3 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 3 Tách, gộp số

 Mức 3 Quy tắc chính tả – c/k, g/gh, ng/ngh.  Mức 3 Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân  Mức 3 So sánh các số

 Mức 2 Kể chuyện – đồng cảm với nhân vật gặp khó khăn.  Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Mục tiêu của em trong tháng 9 là nhận diện đúng các nguyên âm, phụ 
âm và đọc, viết được các tiếng, từ, câu văn ngắn chứa các âm đã 
học. Em đã ghi nhớ các âm tốt và đọc, viết được các từ chứa âm đã 
học. Em cần rèn viết đúng độ cao các chữ cái có nét khuyết.

Mục tiêu của em trong tháng 9 là nhận diện đúng các hình khối, 
hình phẳng cơ bản; đọc, viết và sắp xếp các số từ 1 đến 5; tạo được 
sơ đồ tách gộp. Em đã nhận diện đúng các hình đã học, làm khá tốt 
các bài toán liên quan đến các số từ 1 đến 5. Em cần rèn các dạng 
bài điền số vào dãy đếm ngược.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Đồ dùng trong lớp học

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Thành viên trong lớp học và nhà trường

Mia học khá tốt, có vốn từ vựng ổn và phản xạ nhanh, nắm được các 
chủ đề "Things for school", "Toys" và "People". Em tham gia đầy đủ 
các hoạt động trên lớp. Để tốt hơn, em nên nói to và tự tin hơn khi trả 
lời để thể hiện tốt khả năng của mình.

 Mức 3 Hoạt động trong lớp học

 Mức 3 Hoạt động giữ vệ sinh lớp học 

Em nhận biết được vị trí của các phòng chức năng trong trường 
học. Em cần sử dụng đúng cách các khu vực và vật dụng trong 
trường, lớp.

SCIENCE Mức 2

Mia has studied living and non-living things and how plants grow. She 
shows strong knowledge, listens carefully, and shares her ideas in 
class. To improve, Mia should keep practicing longer sentences when 
explaining how plants grow.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


